
CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ 
THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA 
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi 
qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, 
mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, 
thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau 
thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó 
Ngài dành cho con.  
ĐK. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo 
Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập 
giá trên đường đời con đi (đường đời con 
đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với 
Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để 
được sống với Ngài vinh quang.  

CHẶNG THỨ NHẤT 
CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin nâng đỡ 
những anh chị em đang chịu bách hại vì 
đức tin. Xin cũng giúp chúng con dám 
đứng về phía sự thật, dù chỉ bằng một lời 
nói hay việc làm nhỏ bé giữa đời thường. 
Amen. 
TRÔNG CẬY CHÚA  
1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin 
tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, 
đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin 
trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, 
được quên đi những âu lo, tìm vui theo 
bước chân Cha. 
ĐK. Con luôn trông cậy Chúa khác nào 
em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời 
âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho 
tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình 
yên, mãi mãi bình yên. 

 
 
 
 

CHẶNG THỨ HAI 
CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương 
xót những người lao động bị bóc lột và 
nâng đỡ họ trong những khó khăn. Xin 
cũng giúp chúng con biết tôn trọng phẩm 
giá lao động và không làm ngơ trước 
những bất công. Amen. 
THẬP GIÁ TÌNH YÊU 
ĐK: Thập giá minh chứng tình yêu. Ôi 
thập giá là tiếng nói yêu thương vô cùng. 
Là người bạn tín trung. Là lương tâm 
nhân loại. Là niềm tin lửa mến. Là đỉnh 
cao dâng hiến vinh quang.  
1. Xin mỗi ngày đón nhận thập giá Giê-su 
để làm bằng chứng tình yêu: Tình yêu bất 
diệt Tình yêu duy nhất.  
2. Xin mỗi ngày ngắm nhìn thập giá 
Giê-su để lòng cảm thấu niềm vui: Niềm 
vui đón nhận Niềm vui dâng hiến.  

CHẶNG THỨ BA 
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT 

LẦN THỨ NHẤT 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nâng đỡ 
những ai đang sa ngã và ban cho họ sức 
mạnh để đứng dậy. Xin cũng cho chúng 
con biết mở rộng vòng tay yêu thương, 
trở thành dấu chỉ của lòng thương xót 
Chúa giữa thế gian. Amen. 
CHO CON ĐẾN VỚI NGÀI 
1. Vì con chưa yêu Ngài nên thập giá còn 
nặng vai, vì con chưa mến Ngài nên đời 
con còn lắm chông gai. Vì con chưa tin 
Ngài nên con sợ hãi tương lai. Vì con 
chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm 
mai. 
ÐK: Xin cho con được lòng mến yêu 
Ngài, xin theo Ngài dù đời lắm phong 
nhiêu. Xin tin Ngài để vợi bớt lo âu, xin 
chọn Ngài làm nâng đỡ đời con. 

CHẶNG THỨ BỐN 
CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nâng đỡ 
những bà mẹ đang chịu đau khổ và thử 
thách trong cuộc sống. Xin cũng cho 
chúng con trở thành những người con 
hiếu thảo và đầy yêu thương, để qua 
chúng con, các bà mẹ cảm nhận được 
lòng thương xót của Chúa. Amen. 
NGUỒN CẬY TRÔNG 
1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy ngày 
tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi, 
đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu 
dắt con thơ qua hiểm nguy cõi trần. 
ÐK: Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai 
xin Mẹ về không, hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin 
hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an 
vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui, hết tình 
kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận 
lời. 

CHẶNG THỨ NĂM 
ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ 

CHÚA GIÊSU 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho 
chúng con biết sẵn lòng chia sẻ gánh nặng 
với tha nhân, để chính trong sự phục vụ, 
chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa 
nơi họ. Amen. 
ĐƯỜNG THẬP GIÁ 
1. Có một con đường mà Chúa muốn con 
đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, 
một con đường mang tên thập giá. Chúa 
đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như 
thế đó từng bước chân hiên ngang Thập 
giá đến vinh quang. 
​
ĐK. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, 
con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con 
hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la, Chúa cho 
con niềm tin và hy vọng. Xin một đời 

thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua 
những  
gian nguy, xin một đời thập giá vác trên 
vai, xin một đời được sống trong tình 
Ngài. 

CHẶNG THỨ SÁU 
BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA 

GIÊSU 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho 
chúng con biết nhận ra dung mạo của 
Chúa nơi những người bị bỏ rơi và sống 
ngoài lề xã hội, để quảng đại yêu thương 
và phục vụ họ. Amen. 
LỜI KINH HÒA BÌNH 
1. Khi tôi lầm lỡ, mới biết sớt chia với 
người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói, tôi sẽ 
hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian 
nan mới biết sớt chia với người khốn 
cùng. Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết 
cảm thông. 
ĐK. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái 
tim con. Đã bao lần con đây hờ hững. Lạy 
Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu 
thương. Cho hòa bình sáng ngời muôn 
nơi. 

CHẶNG THỨ BẢY 
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT 

LẦN THỨ HAI 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho 
những người đang gặp thách đố tìm được 
điểm tựa nơi Chúa. Xin cầm lấy tay 
chúng con, để ngay cả khi ngã xuống, 
chúng con vẫn can đảm đứng dậy và bước 
đi trong đức tin và hy vọng. Amen. 
LỜI VỌNG TÌNH YÊU 
1. Trên đồi cao, trong gió lao xao gọi mời 
tình yêu. Giêsu gục ngã treo trên Thập 
Giá, giang cánh tay ôm tội đọa đày. Thân 
tàn hơi, Con Chúa Trời nghe hồn chợt 



đơn côi. Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài 
tới mà nỡ quên ân tình biển khơi. 
ĐK. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân 
chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống 
cho tình yêu chết cho tình yêu, để cứu 
nhân loại lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi. 

CHẶNG THỨ TÁM 
CHÚA GIÊSU AN ỦI PHỤ NỮ 

GIÊRUSALEM 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho 
chúng con trái tim biết cảm thông và đôi 
tay biết hành động, để nâng đỡ những 
người nữ đang chịu đau khổ và bất công. 
Amen. 
NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI 
ĐK. Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe 
lời chúng con. Dủ tình thương xem vì 
chúng con phạm đến Người. 
1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con 
hướng lên Người. Lạy Chúa Trời vinh 
quang, nguyện thương đến lời van nài.​
2. Người chính đường vinh phúc, là cánh 
tay Chúa uy quyền. Chìa khóa trời cao 
quang, nguyện thương xóa sạch lỗi lầm. 

CHẶNG THỨ CHÍN 
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT 

LẦN THỨ BA 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa 
thương đến những người đang sống trong 
tình trạng trầm cảm, lo âu và tuyệt vọng. 
Xin ban cho họ niềm vui và bình an, cùng 
xin nâng đỡ họ bước đi trong ánh sáng 
tình yêu và niềm hy vọng nơi Chúa. 
Amen. 
SỐNG TRONG NIỀM VUI 
1. Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con 
nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao 
thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. 
Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây 

xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là 
Thiên Chúa. Bên Ngài hạnh phúc suốt 
đời. 
ĐK: Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con 
trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa 
con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. 

CHẶNG THỨ MƯỜI 
CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đoái 
thương những ai đang chịu đau khổ vì 
bạo lực và lạm dụng. Xin Chúa chữa lành 
những vết thương trong tâm hồn, cho họ 
được giải thoát và bình an. Amen. 
THẬP GIÁ TÌNH YÊU VÀ HY 
VỌNG​
1. Ngài đã tự nguyện vác cây thập giá lên 
đồi Can-vê đi lên bàn hiến tế. Nên hy lễ 
toàn thiêu hy lễ nhiệm mầu dâng chính 
máu đào đổ xuống chan hòa lúc đất trời 
chìm trong cô liêu. Ôi khát vọng của Ngài 
khát vọng của Ngài là được yêu hay bởi 
vì yêu. 
ĐK: Thập giá đó Ngài đã chết vinh 
quang. Thập giá đó Ngài hiến dâng tất cả 
để cứu chuộc trần gian. Ôi thập giá đó là 
tình yêu là tình yêu là niềm hy vọng cho 
ai bước vào gian khổ đón nhận với trọn 
niềm vui. 

 
CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT 

CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH 
TRÊN THẬP GIÁ 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương 
xót các tù nhân, đặc biệt là những người 
đang phải đối diện với án tử hình. Xin 
cho họ cảm nghiệm được ánh sáng của 
lòng thương xót Chúa, để họ biết sám hối 
và đặt niềm hy vọng vào Chúa. Amen. 
TÌNH YÊU CHÚA VÚT CAO 
1. Tình yêu Chúa đóng đinh trên muôn 
cây thập tự. Tình yêu Chúa sáng soi trên 

muôn ngàn vì sao. Ôi yêu thương như 
nắng dạt dào. Ôi yêu thương như suối 
dâng trào. Ân trời ngàn năm ghi dấu trên 
đỉnh tình yêu vút cao.  
ĐK: Ôi yêu thương là tiếng hát cho đời 
những giai điệu. Tình yêu như muôn ngàn 
con sóng cho trùng dương thắm xanh. Ôi 
yêu thương là Thiên Chúa treo mình trên 
Thánh Giá. Hiến dâng vì nhân trần mong 
trái tim người thắm nồng.  

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI 
CHÚA GIÊSU SINH THÌ TRÊN 

THÁNH GIÁ 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương 
xót những ai đang cận kề sự chết. Xin ban 
cho họ sự bình an trong tâm hồn, để họ 
biết phó thác cuộc đời trong tay Chúa. 
Amen. 
GIÊSU! GIÊSU 
1. Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chịu treo. 
Con gẫm suy: Sao Chúa yêu con làm chi? 
Kìa trên thiên quốc cõi phúc vinh quang 
nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng 
chia sẻ kiếp người. 
ĐK: Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha 
thiết Ôi! Giêsu Giêsu, tình Chúa xiết bao 
diệu kỳ! Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh 
chết? Chết treo khổ đau thập giá ngất cao 
chiều nao. 

CHẶNG THỨ MƯỜI BA 
CHÚA GIÊSU ĐƯỢC HẠ XUỐNG 

KHỎI THẬP GIÁ 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin an ủi 
những ai đang khóc thương người thân, 
đặc biệt là các bậc cha mẹ mất con và ban 
cho họ niềm hy vọng trong tình yêu cứu 
độ của Chúa. Amen. 
 
PHÓ THÁC 

1. Này tấm thân con sao Cha đành tâm xa 
cách. Này tấm thân con đắng cay muôn 
vàn tê tái. Cha ơi sao nỡ quên con. Cha ơi 
sao Cha ngoảnh mặt nhẫn tâm nhìn con 
khổ đau, để quân thù chê trách con.​
ĐK: Con xin phó thác nơi Cha, thân con 
với linh hồn con. Xin Cha thêm sức cho 
con, trọn vẹn theo ý Cha luôn. 

 
CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN 

CHÚA GIÊSU ĐƯỢC MAI TÁNG 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương 
xót những người đã qua đời trong cô 
quạnh và đón nhận họ vào sự sống đời 
đời trong Nước Chúa. Amen. 
NIỀM VINH DỰ 
ĐK. Niềm vinh dự của tôi là Thập Giá 
Chúa Giê-su Ki-tô.  Chịu đóng đinh vì 
Người với thế gian và tôi quên mình 
mang thương tích vì Chúa Ki-tô.  
1. Tôi đã hiểu rằng mang trong mình thân 
phận Thập Giá và thương tích tình yêu 
vĩnh viễn.  Phần gia nghiệp của tôi là 
chính Chúa nên tôi luôn say mê Thập Giá 
Chúa Ki-tô.  
2. Trong cuộc sống này tôi biết rằng tôi 
thuộc về Chúa và nhận Chúa là Vua Cứu 
Thế.  Chịu đóng đinh xác thân vào Thập 
Giá giang tay ôm hy sinh cùng với Chúa 
Ki-tô.  
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